
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND                Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP  

tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2022 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình OCOP; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-

2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 

12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 

30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 

09/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng đánh 

giá, xếp hạng sản phẩm; thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng 

sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa, 

Căn cứ Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tỉnh 

Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tại 

Tờ trình số 645/TTr-VPĐP ngày 05/9/2022, kèm theo Biên bản họp Hội đồng 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh ngày 24/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh 

Thanh Hóa đợt 2, năm 2022, cụ thể như sau: 
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1. Công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao: Gồm 07 sản phẩm. 

2. Công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao: Gồm 33 sản phẩm. 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao và hạng 4 sao nêu 

trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; sử dụng biểu trưng của Chương 

trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm; được hỗ trợ phát triển sản 

phẩm theo Chương trình OCOP. Sản phẩm được công nhận xếp hạng có giá trị 

trong 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ký Quyết định công nhận. 

Điều 3. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì 

tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận xếp hạng sản phẩm OCOP; phối hợp 

với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất kinh 

doanh thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP; thứ 

hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc 

kiểm tra đột xuất, định kỳ hàng năm sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử 

lý khi có vi phạm xảy ra. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh văn phòng Điều phối xây dựng 

NTM tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công 

Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; thành viên Hội đồng Đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Nông 

Cống, Triệu Sơn, Thạch Thành, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Bá 

Thước, Như Xuân, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Thường Xuân, 

Như Thanh, TX Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn và Thành Phố Thanh Hóa; chủ thể sản 

xuất kinh doanh có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW (để b/c); 

- T. Trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PgNN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 

 



PHỤ LỤC: DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP TỈNH THANH HÓA ĐỢT 2, NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Huyện Tên sản phẩm  Tên chủ thể Địa chỉ 
Xếp hạng 

OCOP 

I 
TP Thanh 

Hóa 

1 Nem chua Sinh Tuyến 
Hộ kinh doanh Dịch vụ thương mại tổng hợp 

CBC 
Phường Đông Vệ 3 sao 

2 Nước Haronawa 
Chi nhánh Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc xứ 

Thanh- Công ty CP Thanh Tân 
Phường Hàm Rồng 3 sao 

II Vĩnh Lộc 
3 Bánh lá răng bừa Ba Don HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Vĩnh Yên Xã Vĩnh Yên 3 sao 

4 Trà Sâm Báo Thảo Nga HTX nông nghiệp Tây Đô Xã Vĩnh Hùng 3 sao 

III Đông Sơn 

5 
Hương truyền thống Đức 

Minh 

HTX sản xuất, kinh doanh hương truyền thống 

Đức Minh 
Xã Đông Khê 3 sao 

6 Giò lụa Hiền Dũng Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền Xã Đông Ninh 3 sao 

7 Chả quế Tám Thu Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Xã Đông Quang 3 sao 

8 Bánh đa nem mềm An Chi Cơ sở sản xuất thực phẩm An Chi  Xã Đông Văn 3 sao 

IV Nông Cống 

9 
Dưa bao tử đóng hộp 

Trường Tùng 

Công ty Cổ phẩn Chế biến nông sản Trung 

Thành 
Xã Trung Thành 4 sao 

10 Ống hút tre  Hộ kinh doanh Thủy Toàn Xã Thăng Thọ 3 sao 

11 Sọt cói Tân Thọ 
HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ Xã Tân Thọ 

4 sao 

12 Đĩa cói Tân Thọ 4 sao 

V Triệu Sơn 

13 Rượu nếp cái Tân Tuyết 
Hộ kinh doanh cơ sở rượu Tân Tuyết Xã Dân Lý 

3 sao 

14 Rượu gạo Tân Tuyết 3 sao 

15 Miến gạo Phương Nam Hộ kinh doanh sản xuất miến gạo Phương Nam Xã Nông Trường 3 sao 

16 Nấm mộc nhĩ Vân Kiên Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân  Xã Thọ Vực 3 sao 
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VI 
Thạch 

Thành 

17 Bánh lá Lan Như - Cổ Tế Tổ Hợp tác Bánh lá Lan Như - Cổ Tế  Xã Thạch Long 3 sao 

18 
Mật Mía Đồng Hương 

Thạch Sơn  
Hợp tác xã Mật mía Thạch Sơn  Xã Thạch Sơn 3 sao 

19 
Thịt trâu Gác bếp 36 Sinh 

Mai 
Hộ kinh doanh Trần Thị Mai Xã Thành Tân 3 sao 

VII 
Quảng 

Xương 
20 Giò lụa Dũng Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng Xã Quảng Bình 3 sao 

VIII Thiệu Hóa 

21 Trống đồng Bảy Tuyên 
Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Bảy 

Tuyên 
Xã Thiệu Trung 

4 sao 

22 
Tranh đồng cá chép trông 

trăng Bảy Tuyên 
4 sao 

23 Mặt trống đồng Toàn Linh 
Công ty TNHH phục hồi nghề đúc đồng thủ công 

truyền thống làng Trà Đông 
Xã Thiệu Trung 4 sao 

24 Bánh lá Hoàng Hà Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hà Xã Minh Tâm 3 sao 

25 Bánh lá Hiệu Hưng Ân Hộ kinh doanh Nguyễn Lệnh Hưng Xã Thiệu Nguyên 3 sao 

IX Hậu Lộc 26 Đông trùng hạ thảo sấy khô Công ty cổ phần dược liệu Sukha Việt Nam Xã Liên Lộc 3 sao 

X TP Sầm Sơn 27 Bánh rau má Văn Trường Hộ kinh doanh Trương Duy Văn Phường Trường Sơn 3 sao 

XI Bá Thước 28 Trà quýt hoi Công ty TNHH Puluong Cuisine Thị trấn Cành Nàng 3 sao 

XII Như Xuân 29 
Mật Ong Hoa Rừng Đức 

Lương 
Hợp tác xã Hợp Thành Bình Lương Xã Bình Lương 3 sao 

XIII Ngọc Lặc 
30 Mật mía Phúc Long 

HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Minh 

Tiến 
Xã Minh Tiến 3 sao 

31 Mật ong Thọ Phú Xanh Công ty TNHH Thọ Phú Xanh Xã Kiên Thọ 3 sao 

XIV Hoằng Hóa 

32 Rượu Hùng 36 Hộ kinh doanh Cao Đình Hùng Xã Hoằng Tân 3 sao 

33 
Đông trùng hạ thảo Minh 

Trường 
Hộ kinh doanh Lê Trương Trường Xã Hoằng Hải 3 sao 
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XV Hà Trung 34 Bộ bàn ghế tre gấp gọn 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

BambooVina 
Xã Yến Sơn 4 sao 

XVI 
Thị xã Bỉm 

Sơn 

35 Cá kho niêu Hà Hoa Hộ kinh doanh Mai Việt Hà Xã Quang Trung 3 sao 

36 Giò Lụa Tiến Quý Hộ kinh doanh Phạm Trần Tiến Phường Bắc Sơn 3 sao 

XVII Nga Sơn 
37 Chả lụa Tâm Thạnh 

Công ty TNHH nông trang xanh Tâm Thạnh Xã Nga Giáp 
3 sao 

38 Giò nạc Tâm Thạnh 3 sao 

XVIII 
Thường 

Xuân 
39 Dưa vàng Thọ Thanh HTX dịch vụ tổng hợp Thọ Thanh Xã Thọ Thanh 3 sao 

XIX Như Thanh 40 
Thanh Long ruột đỏ Xuân 

Du 
HTX Nông nghiệp và dịch vụ Xuân Du Xã Xuân Du 3 sao 
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